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Tâm quan trong cua PTCB̀ ̣ ̉

Add You Text
 

T

1. PTCB dê tiêp cân cho nha đâu t  m i băt đâu tham gia ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ư ớ ́ ̀
thi tr ng.̣ ườ

2. Phân tich c  ban đ c s  dung đê d  đoan tinh hinh ́ ơ ̉ ượ ử ̣ ̉ ự ́ ̀ ̀
kinh tê cua quôc gia va qua đo ta co cai nhin tông thê ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉
xu h ng tăng hay giam cua đông ngoai tê đo.ướ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́
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Giao d ch nh ng c p ti n t  nàoị ữ ặ ề ệ ?

USD -- UnitedStates -- Dollar -- Buck

EUR -- European Union -- Euro 

JPY -- Japan -- Yen 

GBP -- Great Britain -- Pound 

CHF -- Switzerland -- Franc 

CAD -- Canada -- Dollar 

AUD -- Australia -- Dollar 

NZD -- New Zealand -- Dollar 
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   Ký hi uệ  -- Qu c giaố  -- Gi  (GMT)ờ  

USD -- United States -- 13:30 - 15:00

JPY -- Japan -- 23:50 - 04:30

GBP -- Great Britain -- 07:00 - 09:30 

CHF -- Switzerland -- 06:45 - 10:30 

CAD -- Canada -- 12:00 - 13:30

AUD -- Australia -- 22:30 - 00:30 

NZD -- New Zealand -- 21:45 - 02:00
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Cách qui đ i giá vàngổ

1 Ounce vang = 0,83 l ng vang̀ ượ ̀
1 l ng = 1.20556 ounce ượ
1 kg = 32.148 ounce 
 0,1 lot = 10 ounce = 8,3 l ng vangượ ̀
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LOGO Môt sô chi sô kinh tê quan trong̣ ́ ̉ ́ ́ ̣
cua Mỷ ̃

Bao Caó ́ Y nghiá ̃ Anh h ng khi ̉ ưở
đ c công bôượ ́

Thang 
điêm̉

Rate 
Announcement

Thông bao lai suât́ ̃ ́ Rât manh́ ̣ 5

ISM Chi sô san xuât- dich vủ ́ ̉ ́ ̣ ̣ Rât manh́ ̣ 5

Non-farm Payroll Bang l ng phi nông nghiêp̉ ươ ̣ Rât manh́ ̣ 5

GDP Tông san phâm quôc dân̉ ̉ ̉ ́ Manḥ 4

Trade balance Can cân th ng maí ươ ̣ Manḥ 4

PPI Chi sô san xuât̉ ́ ̉ ́ Manḥ 4

Retail Sales Doanh sô ban lé ́ ̉ Manḥ 4

Durable Đ n hang ban lâu bênơ ̀ ́ ̀ V a ừ 3

New Homes Sale Doanh sô nha m í ̀ ớ V aừ 3
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Phân tich môt sô chi sô tiêu biêú ̣ ́ ̉ ́ ̉

Chi sô ̉ ́Chi sô ̉ ́
kinh tếkinh tế

1

2

3

Lai suât ( Interest rate)̃ ́

S  phat triên kinh tê (Economic Growth)ự ́ ̉ ́

Thi tr ng lao đông (labour market)̣ ườ ̣
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I. Lai suât ( Interest rate)̃ ́

 Y nghia: ́ ̃
  - La môt m c h n đ nh cho vay c a nhà n c ap dung ̀ ̣ ứ ạ ị ủ ướ ́ ̣

cho các ngân hàng th ng mai.ươ ̣
  - Lãi su t th p nh t đ c các ngân hàng th ng m i ch  ấ ấ ấ ượ ươ ạ ủ

l c áp d ng đ i v i các kho n vay dành cho các doanh ự ụ ố ớ ả
nghi p là khách hàng l n.ệ ớ
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 Tac đônǵ ̣ :  Viêc tăng hoăc giam lai suât đêu tac đông ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ̣
manh đên thi tr ng:̣ ́ ̣ ườ
- Khi lãi su t c  b n tăng, lãi su t áp d ng trên ti n huy ấ ơ ả ấ ụ ề
đ ng s  tăng theo, do v y chi phí đ u t  trong th  ộ ẽ ậ ầ ư ị
tr ng s  caoườ ẽ  giá USD tăng  
- Ng c l i, m t s  c t gi m lãi su t c  b n s  làm ượ ạ ộ ự ắ ả ấ ơ ả ẽ
gi m chi phí mua, khuy n khích ng i đ u t  nhi u ả ế ườ ầ ư ề
h n, làm l ng c u tăng ơ ượ ầ  giá USD gi mả
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LOGO II. S  phat triên kinh têự ́ ̉ ́
( Economic Growth)

 GDP ( Gross Domestic Product  - tông san phâm quôc nôi)̉ ̉ ̉ ́ ̣
 CPI (Consumer Price Index - Chi sô gia tiêu dung)̉ ́ ́ ̀
 PPI (producer Price Index - Ch  s  giá s n xu t )ỉ ố ả ấ
 Consumer Confidence - Chi s  ni m tin ng i tiêu dùng ̉ ố ề ườ
 PCE (Personal Comsumer Expenditure - Chi tiêu tiêu dùng 

cá nhân)
 Non- farm payrolls - B ng l ng phi nông nghi pả ươ ệ
 Retail Sales - Doanh sô ban lé ́ ̉
 New Homes Sale  - Doanh sô nha m í ̀ ớ
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GDP - tông san phâm quôc nôi)̉ ̉ ̉ ́ ̣

 Y nghiá ̃ : GDP là giá tr  th  tr ng c a t t c  hàng hóa ị ị ườ ủ ấ ả
và d ch v  cu i cùng đ c s n xu t ra trong ph m vi ị ụ ố ượ ả ấ ạ
m t lãnh th  qu c gia trong m t th i kỳ nh t đ nh ộ ổ ố ộ ờ ấ ị
(th ng là m t năm). ườ ộ

 Tac đônǵ ̣ : La môt chi sô rât quan trong thê hiên tôc đô ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣
tăng tr ng kinh tê cua môt quôc giaưở ́ ̉ ̣ ́

  Đo l ng:ườ
» GDP= C + I + G + X - M
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CPI – Ch  s  giá tiêu dùngỉ ố

 Y nghia:́ ̃  la chi sô đo l ng m c giá trung bình trong r  hàng hóa, ̀ ̉ ́ ườ ứ ổ
d ch v  đ c mua b i ng i tiêu dùng, co tinh chât đai diên.ị ụ ượ ở ườ ́ ́ ́ ̣ ̣

    
 Tac đông: ́ ̣
     + CPI đ c công b  hàng tháng, tháng tr c đó là c  s  đ  tính ượ ố ướ ơ ở ể

toán m c đ  l m phát.ứ ộ ạ
+ Nh  m t y u t  làm gi m l m phát ư ộ ế ố ả ạ trong m t lo t nh ng chu i ộ ạ ữ ỗ
y u t  kinh t  khác. ế ố ế
+Nh  m t ph ng ti n đ  đi u ch nh giá tr  c a đông dollar.ư ộ ươ ệ ể ề ỉ ị ủ ̀
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CPI – Ch  s  giá tiêu dùngỉ ố

Thành ph n chính th c c a CPI  cua n c Myầ ứ ủ ̉ ướ ̃

http://www.viet-trader.com/images/kienthuc/cpi_composition.png
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208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Jan Apr Jul Oct Annual

2009

Thang/́
Năm

jan Feb Mar Apr May Jun Jul

2009 211.143 212.193 212.709 213.24 213.856 215.693 215.351

Aug Sep Oct Nov Dec Annual

215.834 215.969  216.177 216.33 215.949 214.537

http://www.rateinflation.com/
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PPI - Ch  s  giá s n xu tỉ ố ả ấ

 Y nghia: PPI đo l ng m c giá bình quân c a hàng hóa ́ ̃ ườ ứ ủ
và d ch v  đ u vào t  nhà s n xu t n i đ a. ị ụ ầ ừ ả ấ ộ ị

 Tac đông:́ ̣
    + PPI đo l ng m c tăng gia trong nên kinh tê bi gây ườ ứ ́ ̀ ́ ̣

nên b i s  tăng lên cua gia phi trong san xuâtở ự ̉ ́ ́ ̉ ́
+ Dung đê d  đoan CPÌ ̉ ự ́

 Ph ng pháp thu th p:ươ ậ
+PPI đ c đ a ra t  tu n th  2 trong tháng, là ch  s  ượ ư ừ ầ ứ ỉ ố
c a tháng tr c đó.ủ ướ
+ Hàng tháng kho ng 100.000 giá c  đ c thu th p t  ả ả ượ ậ ừ
30.000 công ty s n xu t.ả ấ
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Consumer Confidence Index 

Y nghia : ́ ̃ CCI là ch  s  ni m tin ng i tiêu dùng, ỉ ố ề ườ
đo l ng m c đ  l c quan hay bi quan c a ườ ứ ộ ạ ủ
ng i tiêu dùng, trong đó có xét đ n các ch  s  ườ ế ỉ ố
kinh t  khác.ế

Tac đông: ́ ̣
Ng i tiêu dung lac quan v i nên kinh tê ườ ̀ ̣ ớ ̀ ́  ho co ̣ ́
xu h ng mua săm nhiêu loai hang hoa ướ ́ ̀ ̣ ̀ ́  Thuc ́
đây nên kinh tê phat triên.̉ ̀ ́ ́ ̉
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Ph ng phap thu thâp d  liêu:ươ ́ ̣ ữ ̣
 * CCI đ c khao sat hang thang h n 5.000 hô, cho ượ ̉ ́ ̀ ́ ơ ̣

biêt tâm ly cua ng i tiêu dung.́ ́ ̉ ườ ̀
 * Thông tin đ c lây t  thang hiên tai va công bô ượ ́ ừ ́ ̣ ̣ ̀ ́

vao ngay th  3 cuôi thang̀ ̀ ứ ́ ́

 Anh h ng: ̉ ưở
    Chi sô nay anh h ng khi thay đôi it nhât 5 điêm̉ ́ ̀ ̉ ưở ̉ ́ ́ ̉
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PCE- Chi tiêu tiêu dung ca nhâǹ ́

 Y nghia: ́ ̃ PCE đo l ng s  thay đ i trong giá c  hàng ườ ự ổ ả
tiêu dùng và d ch v . ị ụ

 Tac đông:́ ̣
   * Chi sô tăng cho thây chi tiêu tăng ̉ ́ ́  Gia bi ap l c tăng ́ ̣ ́ ự

lên.
   * Chi sô đê d  đoan m c đô lam phat trong nên kinh tê.̉ ́ ̉ ự ́ ứ ̣ ̣ ́ ̀ ́
 
 Ph ng phap: tính toán b ng th c t  chi tiêu cho hàng ươ ́ ằ ự ế

gia d ng, hàng lâu b n, hàng không lâu b n và d ch v  ụ ề ề ị ụ
cũng nh  các chi tiêu liên quan khác. ư

    * S  thay đ i c a Ni m tin tiêu dùng và doanh s  bán l  ự ổ ủ ề ố ẻ
không di chuy n n i ti p nhau qua t ng tháng. ể ố ế ừ
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 Doanh sô ban lé ́ ̉ 

 Y nghia:Ch  s  ph n ánh tình hình bi n đ ng giá bán l  ́ ̃ ỉ ố ả ế ộ ẻ
hàng hoá và d ch v  trên th  tr ng theo th i gian và ị ụ ị ườ ờ
không gian 

 Tac đông:́ ̣
*  Ph n ánh tình hình th  tr ng n đ nh hay bi n đ ng, ả ị ườ ổ ị ế ộ

m c đ  l m phát.ứ ộ ạ
• Ho t đ ng c a ngành th ng nghi p và nh h ng đ n ạ ộ ủ ươ ệ ả ưở ế

đ i s ng c a dân c .ờ ố ủ ư
• Anh h ng s  bi n đ ng c a giá bán l  đ i v i thu ̉ ưở ự ế ộ ủ ẻ ố ớ

nh p th c t  và đ i s ng c a nhân dân,ậ ự ế ờ ố ủ
• Đánh giá các ho t đ ng s n xu t, l u thông, phân ph i  ạ ộ ả ấ ư ố
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11.12.2009
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New Home Sales – Doanh sô nha m í ̀ ớ   

 Y nghia:́ ̃  Chi sô nay bao cao xem co bao nhiêu h p ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ợ
đông mua ban nha m i đ c ky trong thang.̀ ́ ̀ ớ ượ ́ ́

 Tac đông:́ ̣  

 DSBNM tăng thi thu nhâp cua ng i ban tăng  ̀ ̣ ̉ ườ ́  Chi 
tiêu tiêu dung ca nhân tăng ̀ ́  thuc đây nên kinh tê phat ́ ̉ ̀ ́ ́
triên.̉

    

Existing Home Sales : Doanh sô ban nha cú ́ ̀ ̃
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23.12.2009
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III. Chinh trí ̣

An NinhAn Ninh

Điêu chinh ty già ̉ ̉ ́Điêu chinh ty già ̉ ̉ ́
Cua NHTW̉Cua NHTW̉

Chinh sach ́ ́Chinh sach ́ ́
Nha n c̀ ướNha n c̀ ướ

Chinh trí ̣ 
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Trade Balance - Can cân th ng maí ươ ̣

 Y nghiá ̃ : Cán cân th ng m i ghi l i nh ng thay đ i ươ ạ ạ ữ ổ
trong xu t kh u và nh p kh u c a m t qu c gia trong ấ ẩ ậ ẩ ủ ộ ố
m t kho ng th i gian nh t đ nh (quý ho c năm)ộ ả ờ ấ ị ặ

 Tac đông:́ ̣  

* Xuât khâu > Nhâp khâu: Can cân th ng mai thăng d́ ̉ ̣ ̉ ́ ươ ̣ ̣ ư
* Xuât khâu < Nhâp khâu: Can cân th ng mai thâm hut́ ̉ ̣ ̉ ́ ươ ̣ ̣
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12.01.2010
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LOGO Labour Market –
Thi tr ng lao đông̣ ườ ̣

 Non – farm Payroll- Bang l ng phi nông nghiêp - Chi ̉ ươ ̣ ̉
sô viêc lam trong khu v c dich vu.́ ̣ ̀ ự ̣ ̣

 Empoyment Report – Bao cao viêc laḿ ́ ̣ ̀
 ISM Non – Manufacturing – Chi sô ISM linh v c phi san ̉ ́ ̃ ự ̉

xuât́
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Thi tr ng lao đông̣ ườ ̣

 Y nghia:́ ̃  Th  tr ng lao đ ng là m t b  ph n c a h  ị ườ ộ ộ ộ ậ ủ ệ
th ng th  tr ng, trong đó di n ra quá trình trao đ i gi a ố ị ườ ễ ổ ữ
m t bên là ng i lao đ ng t  do và m t bên là ng i có ộ ườ ộ ự ộ ườ
nhu c u s  d ng lao đ ng. ầ ử ụ ộ

 Tac đông:́ ̣  

* Đanh gia tinh trang hiên tai cua nên kinh tê.́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́
* D  đoan cac hoat đông kinh tê trong t ng lai.ự ́ ́ ̣ ̣ ́ ươ
* Anh h ng rât l n đên thi tr ng̉ ưở ́ ớ ́ ̣ ườ
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LOGO Non-farm Payroll- 
Bang l ng phi nông nghiêp̉ ươ ̣

 Y nghia:́ ̃   Đo l ng tông sô lao đ ng đ c tr  công, v  ườ ̉ ́ ộ ượ ả ề
tu n làm vi c trung bình và thu nh p trung bình hàng ầ ệ ậ
tu n c a lao đ ng trong lĩnh v c phi nông nghi p.ầ ủ ộ ự ệ

 Tac đông:́ ̣
- Dung đê nhân đinh th c trang cung nh  m c đô phat ̀ ̉ ̣ ̣ ự ̣ ̃ ư ứ ̣ ́
triên tiêp theo cua nên kinh tê.̉ ́ ̉ ̀ ́
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 Ty lê thât nghiêp̉ ̣ ́ ̣

 Y nghia:́ ̃  là tình tr ng ng i lao đ ng mu n có vi c làm ạ ườ ộ ố ệ
mà không tìm đ c vi c làm ượ ệ

 Tac đông:́ ̣
*Ti lê thât nghiêp: cao đ ng nghĩa v i T ng s n ph m ̉ ̣ ́ ̣ ồ ớ ổ ả ẩ
qu c n i (GDP) th p – các ngu n l c con ng i không ố ộ ấ ồ ự ườ
đ c s  d ng, b  phí c  h i s n xu t thêm s n ph m ượ ử ụ ỏ ơ ộ ả ấ ả ẩ
và d ch v .ị ụ
*Th t nghi p còn có nghĩa là s n xu t ít h n. Gi m tính ấ ệ ả ấ ơ ả
hi u qu  c a s n xu t theo quy mô.ệ ả ủ ả ấ
*Th t nghi p d n đ n nhu c u xã h i gi m. Hàng hóa ấ ệ ẫ ế ầ ộ ả
và d ch v  không có ng i tiêu dùng, c  h i kinh doanh ị ụ ườ ơ ộ
ít i, ch t l ng s n ph m và giá c  t t gi m. ỏ ấ ượ ả ẩ ả ụ ả
*C  hôi đâu t  giamơ ̣ ̀ ư ̉
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Hiêu ng tiṇ ứ

Cac n c khać ướ ́

 Tin tôt ́  Tôt cho đông ́ ̀
tiêǹ Vang tăng̀

 Tin xâu ́  Xâu cho ́
đông tiêǹ ̀  Vang giam̀ ̉

My ̃

 Tin tôt ́  Tôt cho đông ́ ̀
tiên USD̀  Vang giam ̀ ̉

 Tin xâu ́  Xâu cho đông ́ ̀
tiên USD̀  Vang tăng̀
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Căp ty giạ ̉ ́

 VD1:

Hiên tai EUR/USD = 1.4110 t c gia 1EUR=1.4111 USḌ ̣ ứ ́
 Nêu EUR/USD = 1.4115, t c tin tôt cho EUR ́ ứ ́  EUR 
tăng gia, ty gia tăng.́ ̉ ́
 Nêu EUR/USD = 1.4105, t c tin xâu cho EUŔ ứ ́  EUR 
giam gia, ty gia giam.̉ ́ ̉ ́ ̉

 VD2:
Hiên tai USD/CHF= 1.0451 t c gia 1USD=1.0451 USḌ ̣ ứ ́
 Nêu USD/CHF= 1.0455, t c tin xâu cho CHF ́ ứ ́  ty gia ̉ ́
giam.̉
 Nêu USD/CHF= 1.0447, t c tin tôt cho EUŔ ứ ́  ty gia ̉ ́
tăng
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CAC TRANG WEB THAM KHAÓ ̉

1. http://www.triêuphonggold.com/̣
2. http://www.forexfactory.com/

3. http://giavang.com.vn/home/

4. http://vovnews.vn/Home/

5. http://www.tinmoi.vn/

file:///storage/tailieu/files/source/2010/20100302/loana8/http://www.tri??uphonggold.com/
http://www.forexfactory.com/
http://giavang.com.vn/home/
http://vovnews.vn/Home/
http://www.tinmoi.vn/
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	Tỷ giá
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